
 UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:          /KH-SCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày     tháng 11 năm 2025

KẾ HOẠCH

Ứng phó bão số 15

Thực hiện Phương án số 7900/PA-UBND ngày 27/11/2025 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về triển khai ứng phó bão số 15 (bão KOTO), Sở

Công Thương xây dựng Phương án ứng phó bão số 15, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó và khắc phục

hậu quả bão số 15 nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân

dân và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Công Thương.

2. Duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; đảm bảo an toàn hệ thống điện,

nhiên liệu, chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu trước, trong và sau bão.

3. Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm và hàng hóa

thiết yếu cho người dân tại các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng, chia cắt, cô lập

bão số 15 gây ra. 

4. Chủ động nguồn hàng, phương tiện, lực lượng để ứng phó theo các cấp

độ diễn biến bão, mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

5. Thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Sở ngành, địa phương,

doanh nghiệp và lực lượng vũ trang trong công tác chỉ đạo, điều hành.

II. YÊU CẦU

1. Phản ứng nhanh, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, nguồn hàng

theo cấp độ rủi ro thiên tai.

2. Thông tin cảnh báo kịp thời, chính xác, liên tục đến doanh nghiệp, đơn

vị quản lý điện, cụm công nghiệp, xăng dầu, kho dự trữ, trung tâm thương mại,

siêu thị, chợ, doanh nghiệp phân phối.

3. Bảo đảm an toàn tuyệt đối các công trình hạ tầng công nghiệp, năng

lượng, thương mại. 

4. Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trước, trong và sau bão.

5. Thực hiện chế độ trực 24/24 và báo cáo đầy đủ theo quy định Ban Chỉ

huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

III. PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ

1. Trước bão (24–48 giờ trước khi bão đổ bộ)

- Dừng các cuộc họp không liên quan để tập trung chỉ đạo đối phó với

bão.
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- Triển khai đến các Doanh nghiệp, đơn vị thuộc ngành Công Thương:

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Công ty Điện lực Khánh Hòa, Chủ đầu

tư Cụm công nghiệp, Doanh nghiệp sản xuất điện, thương nhân kinh doanh

xăng dầu chủ động kiểm tra an toàn hồ chứa thủy điện, trạm biến áp, đường

dây, nhà máy năng lượng, kho xăng dầu, các cụm công nghiệp tuyệt đối không

để xảy ra rò rỉ, gia cố nhà xưởng, chằng chống mái, kiểm tra cống thoát nước,

máy bơm chống ngập,…

- Xây dựng Phương án cung ứng hàng hoá thiết yếu cho người dân vùng

bị ảnh hưởng bão số 15; 

- Chỉ đạo Trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống phân phối:

(1) Phối hợp với UBND các xã, phường triển khai phương án điều tiết

nguồn hàng từ các địa bàn lân cận về các điểm bán hàng trong khu vực chịu ảnh

hưởng bão để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân góp phần ổn định giá cả

thị trường, trong đó chú ý đối với mặt hàng rau, củ, quả. 

(2) Xây dựng kế hoạch dự trữ các mặt hàng thiết yếu, dự kiến tăng 30-

50% (gạo, mì tôm, nước uống, sữa, đồ hộp, lương khô, đèn pin, thuốc men,…);

nguồn cung hàng hóa và khả năng duy trì dự trữ trong trường hợp thời tiết tiếp

tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Việc cam kết về việc ổn định giá bán

và không để xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ. 

2. Trong bão

- Tham gia các tổ công tác theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thực

hiện theo Quy chế hiện hành.

- Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Công ty Điện lực Khánh Hòa

duy trì trực vận hành, ngừng cấp điện khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn,

kịp thời kiểm tra các đường dây, trạm biến áp có khả năng bị ngập nước để tiến

hành cô lập đúng lúc, đảm bảo an toàn trong vận hành và cho nhân dân. Yêu cầu

các doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương dừng hoạt động ở khu vực nguy cơ

cao (ngập, gió mạnh, lũ quét).

- Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến bão đổ bộ, thiệt hại

của các địa phương, dự kiến các phương án ứng cứu, khắc phục liên quan lĩnh

vực, ngành phụ trách.

3. Sau bão

- Tổ chức kiểm tra và khôi phục lưới điện theo thứ tự ưu tiên: Cơ sở y tế,

cứu hộ, Nước sạch, Thông tin viễn thông, Khu dân cư, Nhà máy, cơ sở sản

xuất,…

- Kiểm tra an toàn hệ thống xăng dầu, kho gas, cửa hàng gas; tạm dừng

hoạt động các điểm hư hỏng.

- Tiếp tục triển khai và tổ chức cung ứng hàng hoá thiết yếu cho người

dân vùng bị ảnh hưởng theo Phương án đã được phê duyệt đảm bảo kịp thời,
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hiệu quả, người dân được tiếp cận đầy đủ thực phẩm, nước uống, và nhu yếu

phẩm.

- Tăng cường thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân về nơi cung

ứng hàng hóa ổn định, giá hợp lý; kịp thời công khai thông tin giá cả để phòng

ngừa các hành vi trục lợi, tạo điều kiện ổn định đời sống người dân sau lũ. Thực

hiện chương trình bình ổn giá, cung ứng hàng hóa về vùng bị cô lập.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường, đặc biệt tại các khu vực bị

ảnh hưởng nặng bởi bão lũ. Kiểm soát giá cả xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu,

chống đầu cơ, tăng giá, kiểm tra chất lượng hàng hóa, bảo đảm cung ứng đầy đủ

lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm phục vụ người dân;

không để lợi dụng tình hình thiên tai để găm hàng, nâng giá, trục lợi. Xử lý

nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đầu cơ, găm hàng, tăng giá

bất hợp lý; phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị chức năng để phát hiện,

ngăn chặn kịp thời.

- Đánh giá và tổng hợp báo cáo thiệt hại tại các cụm công nghiệp, nhà

máy năng lượng, cơ sở sản xuất, cơ sở thương mại và đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ

doanh nghiệp (nếu có). 

- Theo dõi diễn biến thị trường liên tục, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công

Thương để có phương án điều tiết, bổ sung nguồn hàng, bảo đảm an ninh lương

thực, hàng hóa trong và sau thiên tai.

IV. LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN THAM GIA ỨNG PHÓ

1. Lực lượng:

Sở Công Thương thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, đồng thời

Ban cũng được phân công tham gia vào các Tổ công tác phòng chống thiên tai

của UBND tỉnh thành lập (đính kèm Phụ lục 1. Danh sách thông tin liên lạc của

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của Sở Công Thương)

2. Về phương tiện: (đính kèm Phụ lục 2. Điều động phương tiện tham gia

phòng, chống bão)

3. Nhu cầu vật chất, thực phẩm thiết yếu phục vụ cứu trợ: (đính kèm

Phụ lục 3. Bảng tổng hợp vật tư, thực phẩm thiết yếu phục vụ cứu trợ, )

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương điều

phối doanh nghiệp đảm bảo hàng hóa, xăng dầu, điện, an toàn công nghiệp; điều

phối nguồn cung, liên hệ doanh nghiệp, các tỉnh lân cận tổ chức việc cung ứng

hàng hoá theo chỉ đạo.

- Giao Phòng Quản lý Công nghiệp: theo dõi, giám sát việc điều tiết xả lũ

của các công trình hồ chứa nước thủy điện trên địa bàn tỉnh; rà soát, theo dõi và
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tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại của các công trình công nghiệp, tham mưu

khôi phục sản xuất trong thời gian nhanh nhất.

- Giao Phòng Quản lý Năng lượng: rà soát, theo dõi và tổng hợp báo cáo

tình hình thiệt hại của các công trình năng lượng, tham mưu khôi phục sản

xuất/cấp điện trong thời gian nhanh nhất.

- - Giao Phòng Quản lý Thương mại-Xuất nhập khẩu chủ trì, phối hợp với

Phòng Quản lý Công nghiệp lập danh sách hệ thống doanh nghiệp sản xuất kinh

doanh, doanh nghiệp phân phối hàng hoá để chuẩn bị, chủ động nguồn hàng

phục vụ công tác cung ứng các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng phục vụ công

tác khắc phục sau mưa bão tại các vùng bị ảnh hưởng của bão lũ. Chủ động phối

hợp với các doanh nghiệp, siêu thị, chợ, hợp tác xã, hệ thống phân phối lớn

trong trường hợp cần thiết điều động hàng hóa từ các vùng lân cận về nhằm bảo

đảm duy trì nguồn cung hàng hóa, dự trữ hàng thiết yếu, lập điểm bán hàng lưu

động, ưu tiên phục vụ người dân tại vùng ngập lụt, bị chia cắt hoặc khó tiếp cận.

- Chi cục Quản lý Thị trường:

Tăng cường kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, không để lợi dụng

tình hình thiên tai để găm hàng, nâng giá, trục lợi. Xử lý nghiêm các hành vi vi

phạm pháp luật liên quan đến đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Tăng

cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường, đặc biệt các khu vực bị ảnh hưởng

nặng bởi bão lũ. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc giám

sát chặt chẽ việc cung ứng, phân phối xăng dầu giữa thương nhân cung cấp xăng

dầu và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm việc bán hàng của

các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn; yêu cầu các doanh

nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cam kết thực hiện nghiêm các quy định

tại Điều 26 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về

kinh doanh xăng dầu; Khoản 21, Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày

01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ trong kinh doanh xăng dầu; xử

lý nghiêm các trường hợp vị phạm.

2. Đề nghị UBND các xã, phường

-  C h ỉ  đ ạ o  c á c  p h ò n g  c h u y ê n  m ô n  c h ủ  đ ộ n g  p h ố i  h ợ p  v ớ i  c á c  c ơ  s ở  s ả n 

x u ấ t  k i n h  d o a n h  t ạ i  đ ị a  b à n  c h u ẩ n  b ị  c á c  m ặ t  h à n g  t h i ế t  y ế u  c u n g  ứ n g  c h o 

n g ư ờ i  d â n  t r o n g  m ù a  m ư a  b ã o ;  c h ủ  đ ộ n g  d ự  t r ữ  l ư ơ n g  t h ự c ,  t h ự c  p h ẩ m ,  n h u 

y ế u  p h ẩ m ,  b ả o  đ ả m  c u n g  c ấ p  c h o  c á c  k h u  v ự c  v ù n g  s â u ,  v ù n g  x a ,  v ù n g  c ó  k h ả 

n ă n g  b ị  c h i a  c ắ t ,  n g ậ p  l ụ t ,  l ũ  q u é t ,  s ạ t  l ở  đ ấ t ;  t h ự c  h i ệ n  t ố t  v i ệ c  d ự  p h ò n g  t ạ i 

c h ỗ   t r o n g   m ù a   m ư a   b ã o .   

- Theo dõi tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn, phối hợp với các cơ

quan chức năng ở địa phương kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để xảy ra

tình trạng khan hiếm hàng hóa. Kịp thời thông tin, tình hình và đề xuất nhu cầu

cụ thể gửi Sở Công Thương triển khai công tác phối hợp khi địa bàn bị chia cắt,

cô lập, thiếu nguồn cung.
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- Chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Phòng Kinh tế phối hợp với

lực lượng quản lý thị trường đóng trên địa bàn thực hiện giám sát hoạt động kinh

doanh xăng dầu của các cửa hàng xăng dầu thuộc địa bàn quản lý.

3. Đề nghị các lực lượng vũ trang; cơ quan liên quan

Phối hợp bố trí nhân lực, phương tiện vận chuyển (xuồng, ca nô, xe

chuyên dụng…) để kịp thời triển khai, phối hợp vận chuyển hàng hoá thiết yếu

cung ứng cho người dân trong trường hợp bị cô lập theo chỉ đạo.

4. Đề nghị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Công ty Điện lực

Khánh Hòa

- Kiểm tra, rà soát toàn bộ lưới điện, trạm biến áp và các công trình điện

trọng yếu trên địa bàn; xác định các khu vực có nguy cơ mất an toàn cao khi xảy

ra ngập sâu hoặc sạt lở đất. Kịp thời thực hiện cắt điện chủ động tại những khu

vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại về thiết bị

điện. 

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng và sửa chữa kịp thời các hư hỏng của các

công trình thuộc ngành.

- Chủ động trong công tác phòng ngừa và có các biện pháp phòng chống,

ứng phó thiên tai đảm bảo an toàn cho người và công trình để giảm thiểu rủi ro.

Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Công Thương để Sở tổng hợp báo cáo

UBND tỉnh.

5 .   Các đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện

- Đánh giá mức độ an toàn của hồ chứa, đập, trạm phát điện và các công

trình liên quan trước, trong và sau mưa lớn. Đảm bảo vận hành các công trình

thủy điện theo đúng quy trình được phê duyệt, bảo vệ an toàn hồ đập, hạn chế

thiệt hại hạ du và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện; thực hiện điều tiết lũ và xây

dựng phương án vận hành, kèm theo các tình huống và biện pháp ứng phó với

ngập lụt hạ du.

- Vận hành các hồ chứa tuân thủ đúng quy trình đã được phê duyệt; đặc

biệt đối với các hồ đang xả lũ hoặc mở cửa van phải có biện pháp cảnh báo mưa

lũ, xây dựng kịch bản phòng ngừa, chủ động phương án điều tiết nước, giảm

thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho khu vực hạ du; tuyệt đối không để xảy ra

tình trạng vận hành bất thường.

- Tăng cường công tác phối hợp trong việc thông báo, cảnh báo về vận

hành hồ chứa với chính quyền và Nhân dân khu vực hạ du; chủ động sơ tán dân

ra khỏi vùng nguy hiểm khi mưa lớn xảy ra; không để người dân thực hiện các

hoạt động trong phạm vi bảo vệ hồ chứa, đặc biệt là trên các tuyến thoát lũ.

- Thực hiện cập nhật kịp thời, báo cáo thường xuyên công tác bảm đảm an

toàn hồ chứa thủy điện do đơn vị quản lý (tình hình công trình thủy điện; mực

nước hồ, lưu lượng về hồ, lưu lượng qua tổ máy, lưu lượng nước tràn tự do, lưu

lượng xã, thời gian xã, …).



6

6. Các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

- Các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp kịp thời thông báo về tình hình

mưa lớn, ngập lụt có khả năng xảy ra cho các doanh nghiệp thứ cấp hoạt động

trong các cụm công nghiệp để các đơn vị chủ động thực hiện phương án phòng

chống thiên tai, các biện pháp ứng phó để đảm bảo an toàn cho người lao động,

công trình, máy móc thiết bị; kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn cho các

công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, trạm biến áp của cụm công nghiệp, kiểm tra

hiện trạng hệ thống thoát nước.

- Yêu cầu các Chủ đầu tư có phương án ứng phó bão số 15 bảo đảm an

toàn hạ tầng, cơ sở vật chất sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể

xảy ra do ảnh hưởng của bão số 15.

7. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Duy trì việc cung ứng, đảm bảo cung cấp liên tục, không bị gián đoạn

nguồn cung xăng dầu cho thị trường; tuân thủ việc niêm yết giá và bán theo giá

niêm yết, bán hàng đúng thời gian đã đăng ký; thực hiện nghiêm các quy định

trong kinh doanh xăng dầu. Trong đó, ưu tiên cung ứng xăng dầu cho các doanh

nghiệp viễn thông trên địa bàn phục vụ chạy máy phát điện cho trạm BTS khi

điện lưới bị mất; cung ứng kịp thời theo chỉ đạo.

Sở Công Thương không đồng ý việc tạm ngừng bán hàng của các cửa

hàng bán lẻ xăng dầu khi không có lý do cần thiết, trừ trường hợp vì lý do bất

khả kháng (cháy nổ, lũ lụt hoặc đã nỗ lực áp dụng các biện pháp khắc phục

nhưng không thể duy trì việc bán hàng).

8. Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, doanh nghiệp phân phối

trên địa bàn tỉnh:

- Chủ động khai thác, đảm bảo nguồn hàng, số lượng hàng hoá dự trữ của

hệ thống để cùng phối hợp với địa phương phục vụ tốt nhu cầu của người dân,

ứng phó thiên tai.

- Cam kết giữ ổn định giá phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

- Kịp thời thông tin, báo cáo lượng hàng dự trữ về Sở Công Thương cập

nhật, sẵn sàng phương án khi cần thiết.

- Triển khai phương án điều tiết nguồn hàng từ các địa bàn lân cận về các

điểm bán hàng trong khu vực chịu ảnh hưởng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của

người dân góp phần ổn định giá cả thị trường, trong đó chú ý đối với mặt hàng

rau, củ, quả. 

- Không để tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu xảy ra trên thị trường. Xây

dựng kế hoạch và triển khai lập điểm bán hàng lưu động. Trong đó, ưu tiên phục

vụ người dân tại vùng ngập lụt, bị chia cắt hoặc khó tiếp cận.

- Tăng cường hoạt động bán hàng trực tuyến, hỗ trợ giao hàng nhanh,

không để gián đoạn nguồn cung hàng hóa sau mưa lũ, đặc biệt chú ý công tác

cung ứng hàng hóa cho các địa bàn, nhất là người dân ở các địa bàn bị ảnh



7

hưởng nghiêm trọng sau mưa lũ.

VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN – BÁO CÁO

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp báo cáo nhanh khi có tình

huống xảy ra (sự cố tai nạn, an toàn điện, cháy nổ, thiếu hàng,…).

2. Báo cáo nhanh gửi Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường

sau bão 24 giờ để Sở tổng hợp gửi UBND tỉnh/Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự

tỉnh.

3. Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả sau bão.

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, chuẩn bị

sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để ứng phó kịp thời với

các tình huống thiên tai; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công

tác ứng phó thiên tai và tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu; tổ chức trực

ban 24/24h, thường xuyên thông tin về Sở Công Thương, số điện thoại:

0258.3822359 hoặc 0258.3821632./.

Nơi nhận (VBĐT):
- UBND tỉnh (b/c);

- BCH PTDS tỉnh Khánh Hòa;

- UBND các xã, phường;

- Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

- Công ty Điện lực Khánh Hòa;

- Các Chủ đầu tư CCN;

- Doanh nghiệp sản xuất điện;

- Các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa

bàn tỉnh;

- TTTM, siêu thị, chợ, DN phân phối;

- Ban Giám đốc;

- Các phòng và đơn vị trực thuộc Sở;

- Quản trị mạng (đăng tin);

- Lưu: VT, QLCNNTKT.

GIÁM ĐỐC

                Nguyễn Văn Nhựt
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Phụ lục 1. Danh sách thông tin liên lạc BCH Phòng chống thiên tai

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Văn Nhựt Giám đốc Sở 0913708324 Trưởng Ban

2 Nguyễn Sanh Đương Phó Giám đốc Sở 0913464318 Phó Trưởng ban

3 Trần Quốc Sanh Phó Giám đốc Sở 0919697098

4 Huỳnh Tấn Hải Phó Giám đốc Sở 0905939879

5 Trần Hồng Minh
Trưởng phòng

Pháp chế
0387229594

6 Mai Hùng Vĩ
Phó Chi cục trưởng

Chi cục QLTT
0372872411

7 Ưng Hải Âu
Phó Chi cục trưởng

Chi cục QLTT
0396700007

8 Nguyễn Hoàng Quy
Phó Chi cục trưởng

Chi cục QLTT
0905130009

9 Phạm Đức Thuần
Phó Chi cục trưởng

Chi cục QLTT
0913183670

10 Nguyễn Thái Nam

Đội trưởng

Đội QLTT số 3 -

Chi cục QLTT

0942192061

11 Tô Văn Chính

Đội trưởng

Đội QLTT số 6 -

Chi cục QLTT

0913954345

Phụ lục 2. Điều động phương tiện tham gia phòng, chống bão

TT Họ và tên lái xe Số điện thoại Đơn vị Biển số xe

1 Nguyễn Quang Quân 0792 628 079 Sở Công Thương 79A-006.10

2 Nguyễn Xuân Bảo 0975 373 019 Sở Công Thương 85A-003.64

3 Nguyễn Nhật Huy 0979 239 155
Đội QLTT số 1

 (Nha Trang)
79A- 004.73

4 Lê Xuân Hùng 0919 996 384
Đội QLTT số 2

(Ninh Hòa)
79A- 003.05

5 Huỳnh Trung Bình 0986282908
Đội QLTT số 3

(Diên Khánh)
79A- 003.11
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6 Nguyễn Minh Trung 0865 803 702
Đội QLTT số 4

(Cam Ranh)
79A- 003.07

7 Lê Duy Phúc 0357 084 008
Đội QLTT số 8

(Cơ động)
79A- 004.59

8 Hứa Nguyễn Anh Thiện 0905 636 113 Chi cục QLTT 79A- 001.44

9 Xe 7 chỗ
Đội QLTT số  5 

(Thuận Bắc) 85A-003.04

10 Xe 7 chỗ
Đội QLTT số 6

(Ninh Sơn) 85A-003.12

11 Xe 16 chỗ
Đội QLTT số 7

(Cam Ranh) 79A-004.59
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Phụ lục 3. Bảng tổng hợp vật tư, thực phẩm thiết yếu phục vụ cứu trợ

(Tổng kinh phí dự kiến: 500 tỷ đồng trong đó Ngân sách địa phương 100 tỷ đồng; nguồn kinh phí của các doanh nghiệp 400 tỷ đồng)

STT
Nhóm

hàng

Định

mức
ĐVT

Giá bình

quân

(VNĐ)

Định mức 1

người trong

1 ngày

Thành tiền

1 người 1

ngày

Cả tỉnh Một nửa Một phần ba

              2,240,000 1,120,000 746,667

1 Gạo 0.4 Kg 17,000 0.4 6,800 15,232,000,000 7,616,000,000 5,077,333,333

2 Mỳ tôm 2 Gói 5,000 2 10,000 22,400,000,000 11,200,000,000 7,466,666,667

3
Nước đóng

chai
2 Lít 20,000 2 40,000 89,600,000,000 44,800,000,000 29,866,666,667

4 Sữa 2 Hộp 8,000 2 16,000 35,840,000,000 17,920,000,000 11,946,666,667

5
Bánh các

loại
1

Hộp/túi/

bịch
25,000 1 25,000 56,000,000,000 28,000,000,000 18,666,666,667

6 Xăng 0.58 Lít 20,950 0.58 12,151 27,218,240,000 13,609,120,000 9,072,746,667

7 Dầu 0.75 Lít 20,210 0.75 15,158 33,952,800,000 16,976,400,000 11,317,600,000

 
Tổng

cộng:
        125,109 280,243,040,000 140,121,520,000 93,414,346,667

Số ngày:           1.78 3.57 5.35
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Phụ lục chi tiết Kế hoạch dự trữ hàng hóa của các siêu thị, doanh nghiệp phân phối cung ứng hàng hóa

TT
Doanh nghiệp,

 địa điểm dự trữ

Mặt hàng lương thực, thực phẩm hiện có Kế hoạch dự trữ

Ghi chúMì ăn

liền

Sữa

tươi
Gạo

Nước

uống

đóng

chai

Thực

phẩm

(lương

khô, bánh

các loại...)

Mì ăn

liền

Sữa

tươi
Gạo

Nước

uống

đóng

chai

Thực

phẩm

(lương

khô, bánh

các loại...)

(thùng)
(thùng

)
(tấn) (thùng) (tấn) (thùng) (thùng) (tấn) (thùng) (tấn)  

1
Công ty TNHH TM VÀ DV SÀI

GÒN -PHAN RANG 
7.000 200 15 500 25 10.000 100 17 650 30 30 tỷ đồng

2 GO! Ninh Thuận 5.427 300 3,1 2.030 2,6 6.000 350 4 2.500 3 30 tỷ đồng

3 Siêu thị Winmart (Phan Rang) 450 100 2,8 500 3 500 150 3 600 3 10 tỷ đồng

4
Công Ty TNHH Dược Phẩm -  

Thương Mại Thy Thy
20.270 25.700 45 40.000 30.000 50 30 tỷ đồng

5
Công ty TNHH TM&DV Trúc 

Nguyên
9.000 1,30 23.500 25 13.000 2 24.000 27 30 tỷ đồng

6
Công ty TNHH MTV Co.opmart 

Nha Trang + Cam Ranh
1.500 200 2 1.500 20 3.500 4 1.500 20 40 tỷ đồng

7 SIÊU THỊ GO! NHA TRANG 1.500 300 2 500 10 2.500 1.000 3 1.000 15 40 tỷ đồng

8 MMMega Market Nha Trang 200 50 1 500 2 1.000 500 2 2.000 10

KH 40 tỷ đồng (Đang

khắc phục hậu quả lũ

lịch sử, chưa có kho

dự trữ số lượng lớn)

9 Siêu thị Lotte (02 cơ sở) 1.500 1.000 5 1.000 10 3.000 1.200 7 1.500 12 80 tỷ đồng

10 Siêu thị Winmart (4 cơ sở) 1.000 100 10 4.000 20 3.000 20 40 tỷ đồng

11
CN Công ty CP Lương thực

Nam Trung Bộ
500 10  

12 Bách hóa xanh (113 cơ sở) 50.000 100 75 3.700 65.000 120 90 4.810 80 tỷ đồng

13 Nước Sanna 20.000 30.000  

Cộng 97.847 2.850 127 83.430 163
147.50

0
3.420 150 98.560 170 135,5
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